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THÔNG TƯ
Hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát

nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

- Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

-  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ 
quản lý nợ công;

Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt 
động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia như sau:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn cụ thể phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát nợ công 
và nợ nước ngoài của quốc gia được quy định tại Điều 7 và tổ chức hoạt động giám sát về nợ 
công quy định tại Điều 8 của Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về 
nghiệp vụ quản lý nợ công.

Điều 2. Gỉải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ đã được giải thích tại Điều 3 Luật Quản lý nợ công và 
Điều 2 Nghị định Chỉnh phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công được sử đụng với cùng nội dung. 
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chỉ tiêu an toàn nợ là hệ thống chỉ tiêu quy định giới hạn tối đa về nợ có liên quan 
do Quốc hội quyết định trong từng thời kỳ nhằm đảm bảo an toàn nợ quốc gia.

2. Giám sát nợ là việc cơ quan quản lý nhà nước liên quan thông qua hệ thống chỉ tiêu 
giám sát nợ để thực hiện theo dối thường xuyên tình trạng nợ, phân tích, đánh giá mức độ rủi 
ro đối với đanh mục nợ, từ đó kịp thời đưa ra những điều chỉnh chính sách quản lý nợ phủ 
hợp.

3. Hệ thống chỉ tiêu giám sát nợ bao gồm những chỉ số tổng hợp phản ánh mức độ nợ 
công và nợ nước ngoài của quốc gia, khả năng thanh toán nợ trong quan hệ so sánh với các 
chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

4. Tổng số dư nợ là tổng các khoản tiền vay đã giải ngân nhưng chưa hoàn trả lại hoặc 
chưa được xoá nợ tại một thời điểm phát sinh từ việc vay cùa chủ thể được phép vay vốn theo 
quy định của pháp luật Việt Nam.



5. Nghĩa vụ nợ là tổng số tiền phải thanh toán, bao gồm cả gốc, lãi và các khoản phi 
trong khoảng thời hạn nhât định.

6. Khoản nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ gốc hoặc/và lãi dà quá 
hạn tính đến thời điểm nhất định.

7. Nợ ngắn hạn là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dưới 1 năm.

8. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là giá trị mới của hàng hoá và dịch vụ được tạo
ra cua toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định, được tính theo giá thực tế.
theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố.

9. Dự trữ ngoại hối nhà nước là tài sản bằng ngoại hối thể hiện trong bảng cân đối tiền 
tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo số liệu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 
bố theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ là giá trị hàng hóa và dịch vụ  xuất  khẩu
trong kỳ giám sát, theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố.

11. Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ 
hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các tô chức và cá nhân; các khoản viện 
trọ: các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

12. Tỷ giá quy đổi giữa Đồng Việt Nam và ngoại tệ để tính toán các chỉ  tiêu về nợ
hăng ngoại tệ là tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố.

Chương II
HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT NỢ CÔNG 

VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA

Điều 3. Chỉ tiêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Hệ thống các chỉ tiêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia được quy định 
tại Điều 7 Nghị định số 79/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/7/2010 về nghiệp vụ quản lý
nợ công

Điều 4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu giám sát nợ công

1. Nợ công so với GDP:

a) Chi số này phản ánh quy mô nợ công so với thu nhập của toàn bộ nền kinh tế và 
được tính tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chỉ số này được tính như sau:

Tổng dư nợ công tại thời điểm 31/12
tỷ lệ nợ công so với GDP = ---------------------------------------------------- X ! 00%

GDP luỹ kế đến 31/12

2. Nợ Chính phủ so với GDP:

a) Chỉ số này phản ánh quy mô nợ Chính phủ so với thu nhập của toàn bộ nền kinh tế 
và được tính tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chỉ số này được tính như sau:
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Tổng dư nợ của Chính phủ tại thời điểm 31/12
Tỷ lệ nợ của Chính phủ = -------------------------------— ------------------------------ X 100%

so với GDP GDP luỹ kế đến 31/12

3. Nợ vay thương mại nước ngoài của Chính phủ so với GDP:

a) Chỉ số này phản ánh quy mô nợ vay thương mại nước ngoài Chính phủ so với thu 
nhập của toàn bộ nền kinh tế và được tính tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chỉ số này được tính như sau:

Tổng dư nợ thương mại nước ngoài 
Chính phủ tại thời điểm 31/12

Tỷ lệ nợ vay thương mại = ----------------------------------------------  X 100%
nước ngoài của Chính phủ so GDP luỹ kế đến 31/12

với GDP

4. Nợ được Chính phủ bảo lãnh so với GDP:

a) Chỉ số này phản ánh quy mô nợ được Chính phủ bảo lãnh so với thu nhập của toàn
bộ nền kinh tế và được tính tại thời điểm 31/12 hàng nãm.

b) Chỉ số này được tính như sau:

Tổng dư nợ được Chính phủ
bảo lãnh tại thời điểm 31/12

Tỷ lệ nợ được Chính phủ bảo = -----------------------—---------------  X 100%
lãnh so với GDP GDP luỹ kế đến 31/12

5. Nghĩa vụ nợ chính phủ so với thu ngân sách nhà nước:

5.1 Nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi, phí) của Chính phủ đối với các khoản vay về đế cân đối 
ngân sách :

a) Chỉ số này xác định quy mô nợ của Chính phủ đối với các khoản vay về để cân đối 
ngân sách đến hạn hàng năm so với khả năng trả nợ của Chính phủ bằng nguồn thu ngân sách 
nhà nước và được tính tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chỉ số này được tính như sau:

Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đối 
Tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính vói các khoản vay về để cân đối
phú đối với các khoản vay về để ngân sách luỹ kế đến 31/12

cân đối ngân sách so với thu ngân = --------------------------------------------------  X 100%
sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước luỹ kế đến 31/12

5.2 Nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi, phí) của Chính phủ đối với các khoản vay về cho vay
lại:

a) Chỉ số này xác định quy mô nợ gián tiếp cùa Chính phù đến hạn hàng năm so với 
nguồn thu ngân sách nhà nước.

b) Chi số này được tính như sau:
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Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đổi với các 
tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ khoản cho vay lại lũy kế đến 31/12
dôi vói các khoản vay về cho vay lại -  --------------------------------------------------------  X 100%

so với thu ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước luỹ kế đến 31/12

6. Nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước:

a) Tỷ lệ này xác định quy mô của nghĩa vụ nợ dự phòng phát sinh từ khoản vay. phái 
hanh trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh so với nguồn thu ngân sách nhà nước và được tính 
tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chỉ số này được tính như sau:

Nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ 
ly  lệ nghĩa vụ nợ dự phòng của luỹ kế đến 31/12

Chính phù so với thu ngân sách = ---------------------------------------------------- X 100%
nhà nước Thu ngân sách nhà nước luỹ kế đến 31/12

7. Nợ chính quyền địa phương so với GDP:

a) Chi sổ này phản ánh quy mô nợ của tất cả Chính quyền địa phương so với thu nhập 
cua toàn bộ nền kinh tế và được tính tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chỉ số này được tính như sau:

Tổng dư nợ của tất cả các địa phương 
tại thời điểm 31 /12

Tỷ lệ nợ- của địa phương so với = ---------------------------------------------  X 100%
GDP GDP luỹ kể đến 31/12

Điều 5. Phương pháp xác định chỉ tiêu giám sát nợ nước ngoài

1. Nợ  nước ngoài cùa quốc gia so với GDP:

a) Chỉ số này phản ánh tương quan giá trị dư nợ nước ngoài của quốc gia so vói thu 
nhập cua toàn bộ nền kinh tế và được tính tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chỉ sổ này được tính như sau:

Tổng dư nợ nước ngoài
của quốc gia tại thời điểm 31/12

l \  ìệ nợ nước ngoài của = ---------------------------------------------  X 100%
quốc gia so với GDP GDP luỹ kế đến 31/12

2. Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài (gốc, lãi, phí) của quốc gia hàng năm so với kim ngạch 
xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ:

a) Chỉ số này phản ánh khả năng hoàn trả nợ nước ngoài từ nguồn thu xuất khẩu hàng 
hoa và dịch vụ, qua đó phản ánh tính thanh khoản của nợ nước ngoài và được tính tại thờ i 
điểm 3 1/12 hàng năm.

b) Chỉ số này được tính như sau:

Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài 
của quốc gia luỹ kế đến 31/12
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Trả nợ nước ngoài của quốc gia 
so với XK HH&DV

----------------------------------- ;-----------------  X 100%
Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 
và dịch vụ luỹ kế đến 31/12

3. Dự trữ ngoại hối nhà nước so với nợ nước ngoài ngắn hạn:

a) Chỉ số này phản ánh khả năng sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước để ừả các khoản
nợ nước ngoài ngắn hạn và được tính tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chỉ số này được tính như sau:

Dự ừữ ngoại hối nhà nước 
tại thời điểm 31/12

Dự trừ ngoại hối nhà nước so = --------------------------------------- X 100%
với nợ nước ngoài ngắn hạn Dư nợ nước ngoài ngắn hạn

tại thời điểm 31/12

Điều 6. Chỉ tiêu giám sát nợ quá hạn

1. Tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản nợ cho vay lại của Chính phủ:

a) Chi số này phản ánh quy mô của các khoản nợ quá hạn trong tổng số dư nợ cho vay
lại của Chính phủ tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chỉ số này được tính như sau:

Tổng dư nợ của các khoản nợ quá hạn đối 
với các khoản nợ cho vay lại của Chính phủ 
tại thời điểm 31/12

Tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản = -----------------------------------------------------------
nợ cho vay lại của Chính phủ

Tổng dư nợ cho vay lại của Chính phủ tại 
thời điểm 31/12

2. Tỷ ]ệ nợ quá hạn đối với các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ:

a) Chỉ số này phản ánh quy mô của các khoản nợ quá hạn trong tổng số dư nợ của các 
khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ tại thời điểm 31/12 hàng năm.

b) Chi số này được tính như sau:

Tổng dư nợ các khoản nợ quá hạn đốỉ với 
các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ 
tại thời điểm 31/12

Tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản = -----------------------------------------------------------
vay có bảo lãnh của Chính phủ

Tổng dư nợ được Chính phủ bảo lãnh tại 
thời đỉểm 31/12

3. Tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản nợ nước ngoài tự vay tự trả:

a) Chỉ số này phản ánh quy mô của các khoản nợ quá hạn ừong tổng số dư nợ của các 
khoản vay nước ngoài tự vay tự trả (gồm cả khoản vay ngắn, trung và dài hạn) tại thời điểm 
31/12 hàng năm.

b) Chi số này được tính như sau:
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Tổng dư nợ các khoản nợ quá hạn đối với 
các khoản nợ nuớc ngoài tự vay tự tra tại 
thời điểm 31/12

Tỳ lệ nợ quá hạn dối với các = _______________________________________
khoản nợ nước ngoài tự vay tự trả

Tổng dư nợ của các khoản vay nước ngoài 
tự vay tự trả tại thời điểm 31/12

Điều 7. Chỉ tiêu về cơ cấu kỳ hạn, lãi suất

1. Cơ cấu nợ trung dài hạn - nợ ngắn hạn dối với nợ công và nợ nước ngoài của quốc
gia

2. Co cấu nợ vay trong nước (tín phiếu, trái phiếu) và vay nước ngoài (ODA, ưu dài. 
thương mại) của Chính phủ.

3. Lãi suất vay bình quân của các khoản vay dược tính trên cơ sở bình quân gia quyền 
của các khoản vay với điều kiện vay khác nhau.

4. Kỳ hạn vay bình quân của các khoản vay dược tính trên cơ sở bình quân gia  quyền
của các khoản vay với kỳ hạn khác nhau.

Điều 8. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý nợ

1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý nợ với chức năng giúp đánh 
giá các điểm mạnh và điểm yếu trong cách tổ chức các hoạt dộng quản lý nợ của một quốc 
gía. bao gồm:

a) Điều hành và xây đựng chiến lược nợ, các chỉ tiêu đánh giá về môi trường pháp ly. 
co câu tổ chức quản lý, tổ chức thực hiện chiến lược nợ, đánh giá hoạt dộng quản lý nợ và 
kiêm toán.

b) Phối hợp các chính sách kinh tể vĩ mô, chủ yếu ỉà chính sách tài khoá và chính sách
tien tệ.

c) Thực hiện các nghiệp vụ quản lý nợ, bao gồm huy dộng, sử dụng vốn vay và tra nọ: 
hao lãnh, cho vay lại và các nghiệp vụ quản lý rủi ro.

d) Dự báo dòng tiền và quản lý cán cân thanh toán.

đ) Ọuản lý các loại rủi ro trong hoạt dộng của cơ quan quản lý nợ có liên quan, hao 
gồm giám sát và an toàn dữ liệu, phân công nhiệm vụ, năng lực cán bộ.

e) Lưu trữ và báo cáo số liệu nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

2. Thông qua hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý nợ, cơ quan quan lý
co thê giảm sát được sự tiến bộ của hiệu quả công tác quản lý nợ công qua các thời kỳ.

Chương III
HẠN MỨC NỢ CÔNG, VAY THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI VÀ BẢO LÃNH VAY

NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 9. Hạn mức nợ công

1. Hạn mức nợ công là mức trần tỷ lệ giữa số dư nợ công tại từng thời điểm so với 
GDP được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Cơ  cấu hạn mức nợ công, bao gồm:
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a) Nợ cửa Chính phù bao gồm cả nợ trong nước và nước ngoài;

b) Nợ của các doanh nghiệp, tổ chức được Chính phủ bảo lãnh bao gồm cả trong nước 
và nước ngoài.

c) Nợ của chính quyền địa phương phát sinh từ việc phát hành, uỷ quyền phát hành 
trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định 
của pháp luật.

Điều 10. Hạn mức vay thương mại nước ngoài và bảo lãnh vay thương mại nước 
ngoài của Chính phũ hàng năm

1. Hạn mức vay thương mại nước ngoài và bảo lãnh vay thương mại nước ngoài của 
Chính phủ là mức trần số tiền vay ròng (số tiền vay thực nhận trừ số trả nợ gốc) hàng năm.

2. Căn cứ vào nhu cầu và khả năng huy động vốn, hạn mức nợ công, Bộ Tài chính xác 
định hạn mức vay thương mại nước ngoài và bảo lãnh vay thương mại nước ngoài trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 11. Tổ chức điều hành hạn mức

1. Căn cứ phê duyệt của Quốc hội về hạn mức nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia 
trong từng thời kỳ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức vay thương 
mại nước ngoài và bảo lãnh vay nước ngoài của Chính phủ hàng năm, hạn mức vay thương 
mại nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam tổ chức thực hiện, xác nhận hạn mức, điều hành và giám sát các hạn mức 
về nợ để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn về nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các doanh nghiệp gửi đăng ký nhu cầu vay vốn nước ngoài cho năm sau trước thời 
hạn 31/12 cho Bộ Tài chính (đối với các khoản vay đề xuất có bảo lãnh của Chính phủ) và 
cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với các khoản vay không có bảo lãnh của Chính 
phủ).

3. Trong khoảng thời gian chưa có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức 
vay thương mại nước ngoài của năm thực hiện, Bộ Tàỉ chính và Ngân hàng Nhà nước căn cứ 
vào tinh hình thực hiện vay thương mại nước ngoài thực tế, xác định khoản vay thương mại 
nước ngoài nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài trong năm với điều kiện số lũy kế 
vay thương mại nước ngoài ròng đến thời điểm xác nhận không vượt  quá 50% hạn mức vay 
thương mại nước ngoài của năm liền trước.

4. Trường hợp, do nhu cầu của nền kinh tế cần tăng thêm khối lượng huy động vốn 
làm cho hạn mức nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia vượt khung đã được Quốc hội quyết 
định, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội quyết định.
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Chương IV

T ỏ  CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NỢ CÔNG 
VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA

Điều 12. Đối tượng giám sát

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ huy động, sử dụng vốn vay. trả nợ thuộc 
khu vực công.

2, Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và các tổ chức khác thực hiện vay và trả nọ 
nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Mục tỉêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

1. Đảm bảo mục tiêu an toàn nợ, duy trì một danh mục nợ hợp lý trong giới hạn an 
toàn về nợ, đảm bảo sự bền vững nợ về mặt dài hạn, an ninh tài chính và tiền tệ quốc gia.

2. Xác định sớm các rủi ro tiềm ẩn đối với danh mục nợ và những tồn tại liên quan 
trong công tác quản lý nợ trong mốỉ tương quan với môi trường kinh tế trong và ngoài nước.

3. Giúp cơ quan chủ trì giám sát nợ đề xuất với Chính phủ các biện pháp xây dựng, 
điều chính danh mục nợ kịp thời khi cần thiết nhằm tối ưu hoá các phương án huy động vốn. 
giảm thiểu rủi ro và chi phí cho ngân sách nhà nước và nền kinh tế.

4. Làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách, mục tiêu, định hướng huy động, su 
dụng vốn vay và quản lý nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia trong từng giai đoạn, phù 
họp với các định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nưóc.

5. Giúp các tổ chức, đơn vị sử dụng vốn vay tự theo dõi quá trình hoạt động đầu tư. 
san xuất kinh doanh của mình, nhận biết được những trường hợp bất thường để sớm có giai 
pháp khắc phục, phát triển.

6. Tăng cường minh bạch tài chính, tăng cường quản lý các nghĩa vụ dự phòng.

7. Nâng cao hiệu quả công tác phân tích, dự báo tài chính, góp phần nâng cao hiệu 
qua quàn lý và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô ừong từng thời kỳ.

Điều 14. Nguyên tắc giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

1. Việc giám sát các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia được thực 
hiện liên tục. thường xuyên.

2. Đảm bảo các quỵ định, hướng dẫn phải được tuân thủ, các kiến nghị đề xuất phai 
kịp thòi cụ thể và có tính khả thị.

3. Chi phí giám sát, phân tích, đánh giá về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do 
ngân sách nhà nước đảm bảo.

Điều 15. Nộí dung hoạt động giám sát

1. Giám sát đối với hệ thống các chỉ tiêu an toàn, hạn mức nợ công và nợ nước ngoài 
cua quốc gia theo quỵ định tại Chương 2 và 3 cùa Thông tư này.

2. Giám sát chuyên đề (thường xuyên, định kỳ) đối với hoạt động huy động, sử dụng 
vòn vay. trá nợ, bao gồm:

a) Giám sát, đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn vay cấp phát ngân sách nhà 
nước cho các dự án đầu tư phát triển của các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương.

b) Giám sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ vay 
nước ngoài của chính phủ về cho vay lại.
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c) Giám sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ cho các 
chương trình/đự án của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh.

đ) Giám sát, đánh giá thực trạng huy động và trả nợ của các doanh nghiệp, tổ chức 
theo phương thức tự vay tự trả nước ngoài.

Điều 16. Yêu cầu cung cấp thông tin và báo cáo

1. Bộ Tài chính yêu cầu đối tượng giám sát báo cáo tình hình thực hiện huy động, sử 
dụng vốn vay, trả nợ và quản lý nợ công và nợ nước ngoài của quốc gỉa với nội dung chính
sau đây:

a) Mục đích, yêu cầu báo cáo;

b) Phạm vi và nội dung báo cáo;

c) Dề cương yêu cầu báo cáo;

đ) Thời hạn nộp báo cáo của đối tượng giám sát;

đ) Trách nhiệm, quyền hạn của đối tượng giám sát;

e) Các nội dung khác có liên quan.

2. Việc cung cấp thông tin thực hiện theo quy định tại Nghị định số 79/2010/NĐ-CP 
về nghiệp vụ quản lý nợ công và Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 cùa Bộ Tài 
chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của 
quốc gia,

3. Căn cứ vào báo cáo, thông tin cung cấp của đối tượng giám sát, cơ quan giám sát 
nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan và xây dựng dự thảo Báo cáo 
kết quả giám sát trong đó có kiến nghị về việc xử lý đối với các vấn đề phát sinh trình cấp có 
thẩm quyền quyết định.

Chương V
TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC 

GIÁM SÁT NỢ CÔNG VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1, Chủ trì thực hiện vỉệc giám sát vĩ mô tình trạng nợ công, các chỉ tiêu an toàn nợ 
công và nợ nước ngoài của quốc gia và báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm 
trước 30/6 năm sau.

2, Thông qua công tác giám sát, thực hiện phân tích đánh giá bền vững nợ công và nợ 
nước ngoài của quôc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thầm quyền,

3. Điều hành hạn mức nợ công, hạn mức vay thương mại nước ngoài và bảo lãnh vay 
nước ngoài của Chính phủ, chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp và 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia hàng 
năm.

4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, gỉám sát định kỳ hoặc đột 
xuất tình hình huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ công, nợ nước ngoài quốc gia,

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9



ỉ . Chủ trì giám sát, đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn vay ODA theo quy 
định của Chính phủ.

2. Tham gia với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát về nợ công; tính toán các 
chỉ tiêu an toàn nợ; tình hình huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ công, nợ nước ngoài quốc
liia.

Điều 19. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Chủ trì giám sát, đánh giá thực trạng vốn vay nước ngoài của các doanh nghiệp va 
tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả.

2. Chủ trì xây dựng, điều hành và xác nhận hạn mức vay thương mại nước ngoài cua 
các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trà.

3. Tham gia, phối hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát về nợ nước 
ngoài của quốc gia; các chỉ tiêu an toàn nợ nước ngoài của quốc gia; tình hình huy động, sử  
dụng vốn vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.

Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác ỏ 
Trung ương

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn vay cấp 
phát ngân sách nhà nước cho các chương trình/đự án của các cơ quan, đơn vị thuộc mình 
quản lý; kiểm tra, giám sát tình hình huy động, sử đụng vốn vay và trả nợ của các Tập doàn. 
doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan Trung ương.

2. Có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá 
trình kiểm tra, giám sát.

3. Báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm về những 
nội dung đã cung cấp có liên quan đến việc huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ công và nợ 
nước ngoài của quốc gia.

Điều 21. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ư ơ n g

1. Chủ trì kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất về tình hình huy động, sử dụng vốn 
vay. tra nọ và quản lý nợ của Chính quyền địa phương.

2. Đảm bảo việc cung cấp các thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thâm 
quyền cho Bộ Tài chính và các cơ quan kiểm tra, giám sát khác có liên quan về tỉnh hình nợ. 
chi tiêu giám sát nợ, huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ của Chính quyên địa phương.

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan cho vay lại

1. Các cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính uỷ quyền thực hiện việc cho vay lại có 
trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng vốn vay và 
tra nợ đổi với các chương trình/dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

2. Có trách nhiệm báo cáo và cung cấp thông tin về huy động, sử dụng vốn vay vá 
hoàn trả các khoản nợ vay về cho vay lại.

3. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát về việc chấp hành quy chế 
quản lý sử dụng vốn vay và trả nợ vay về cho vay lại đối với các đối tượng được uỷ quyền
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Điều 23. Trách nhiệm của các tổ chức kỉnh tế, tổ chức tín dụng có hoạt động sử 
dụng vốn vay và trả nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

1. Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có hoạt động sử dụng vốn vay và trả nợ công 
và nợ nước ngoài của quốc gia phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật quản lý nợ công, 
các vãn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý nợ công, các văn bản liên quan về vay, trả nợ 
nước ngoài chủ động tổ chức huy động, lựa chọn nguồn vay có điều kiện tốt nhất, sử dụng 
vốn có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan phát sinh từ các thoả thuận vay và 
bảo lãnh.

2. Chịu sự kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nợ trong việc 
tìm hiểu thông tin, đánh giá hiện trạng nợ của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2011.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, 
ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 
này,

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trưng ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, 
cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỨ TRƯỞNG
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; (đã ký)
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trưng ương về phòng Trần Xuân Hà 

chống nham nhũng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT của Chính phủ; website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: Văn thư, Cục QLN.
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